
 

Tiếng Nước Tôi 215                                                                                       

 

Bài 19: ăt, ât, êt 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 
(Ôn lại các vần sau.) 

 

an ăn ân en ên 

in on ôn ơn un 
 

am ăm âm em êm 

im om ôm ơm um 
 

at ăt ât et êt 

it ot ôt ơt ut 

ưt     
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ăt 
 

ắt bắt cắt dắt đắt hắt mắt 

ặt bặt chặt dặt lặt gặt mặt 
   

ât 
 

ất bất cất đất hất mất vất 

ật bật cật lật mật thật vật 
  

êt 
 

ết bết hết kết lết rết tết 

ệt bệt chệt hệt mệt sệt vệt 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những từ sau đây.) 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mệt 

rết 

nhất 

mật 

cắt 

mắt 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Mắt. 

Mắt để nhìn. 

Mắt dùng để nhìn. 
 

Cắt. 

Cắt hình trái tim. 

Nhật cắt hình trái tim. 

Nhật cắt hình trái tim màu đỏ.   

Mật. 

Mật ong. 

Mật ong thơm mùi hoa. 

Mật ong thơm mùi hoa và rất ngọt. 
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Nhất. 

Hạng nhất. 

Trí được hạng nhất. 

Trí được hạng nhất trong lớp. 

Trí được hạng nhất trong lớp Việt Ngữ. 
 

Rết. 

Con rết. 

Con rết có nhiều chân. 

Con rết có rất nhiều chân.  

Mệt. 

Mẹ mệt. 

Mẹ rất mệt. 

Mẹ rất mệt khi dọn dẹp. 

Mẹ rất mệt khi dọn dẹp nhà cửa. 
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Thứ Tư:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-19 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

Mât ong thơm mui hoa va 

rât ngot. 

 

Tri đươc hang nhât trong 

lơp Viêt Ngư. 

 

Me rât mêt khi don dep nha 

cưa. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-19 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
  

 

 

Ráp Câu 
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

con rết 

rất nhiều 
có 

chân 
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Thứ Năm:  Tập Đọc 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Bao Nhiêu? 
 

  
 

Bạn thấy có bao nhiêu con mắt? 

Tôi thấy hai con mắt.  

 

Bạn thấy có bao nhiêu bánh xe? 

Tôi thấy ba bánh xe. 

  
 

Bạn thấy có bao nhiêu chiếc cánh? 

Tôi thấy bốn chiếc cánh. 

 

Bạn thấy có bao nhiêu ngọn nến? 

Tôi thấy năm ngọn nến. 
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Bạn thấy có bao nhiêu cánh diều? 

Tôi thấy sáu cánh diều. 

 

 

Bạn thấy có bao nhiêu cái cửa sổ? 

Tôi thấy bảy cái cửa sổ. 

 

  
 

Bạn thấy có bao nhiêu cái chân? 

Tôi thấy tám cái chân. 

 

Bạn thấy bao nhiêu nụ cười? 

Tôi thấy chín nụ cười thật tươi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Giúp các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Em thấy bao nhiêu bánh xe? 

a. Ba. 

b. Bốn. 

c. Năm. 

2. Em thấy bao nhiêu ngọn nến? 

a. Ba. 

b. Bốn. 

c. Năm. 

3. Em thấy bao nhiêu cửa sổ? 

a. Bảy. 

b. Tám. 

c. Chín. 

4. Em thấy bao nhiêu nụ cười? 

a. Bảy. 

b. Tám. 

c. Chín. 

Ngữ Vựng 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em nghe.  Sau đó, dựa trên những hình ảnh, đặt câu hỏi 

cho các em trả lời.  Thí dụ:  Cái này là cái gì?  Con này là con gì? v.v.)  

 

 

 

 

 

 

con mắt  lỗ mũi  cái miệng 

     

 

 

 

 

 
lỗ tai  lông mi  lông mày 
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Thứ Sáu:  Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Em đang học lớp một. 

Em được cô giáo khen. 

Em có nhiều bạn tốt. 

Ở California có nhiều người Việt. 

lớp 
được 
nhiều 
Việt 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

bút 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cây 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

đâu 

được 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp hơn   

kh l m n ng ngh nh o 

khi làm 

là 

lấy 

lớp 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

nhờ 

nhiều 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

từ thích 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

  và 

về 

với 

vào 

Việt 

    

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 
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